
BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN QUỐC OAI THUỘC HUYỆN QUỐC OAI

Giá đất ở

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

1
Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận Thị 

trấn Quốc Oai 
 7 000  4 900  4 200  3 850  5 474  3 903  3 179  2 784  4 562  3 253  2 649  2 320

2 Tỉnh lộ 421B (đường 81cũ):  

Đoạn từ giáp đường 419 đến hết địa phận 

Thị trấn Quốc Oai
 5 800  4 176  3 596  3 306  4 536  3 326  2 722  2 359  3 780  2 772  2 268  1 966

Đoạn từ ngã ba hiệu sách Thị trấn (giáp 

đường 419) đến hết địa phận Thị trấn 

Quốc Oai

 5 800  4 176  3 596  3 306  4 536  3 326  2 722  2 359  3 780  2 772  2 268  1 966

3
Đường 421A, đoạn từ giáp đường 419 

(ngã 3 cây xăng) đến giáp xã Yên Sơn
 6 000  4 320  3 720  3 420  4 704  3 434  2 747  2 402  3 920  2 862  2 289  2 002

4
Đoạn từ giáp đường 419 đi vào UBND 

huyện Quốc Oai
 6 300  4 536  3 465  3 087  4 939  3 606  2 884  2 523  4 116  3 005  2 403  2 102

5
Đoạn từ giáp đường 419 đến Công an 

huyện Quốc Oai
 6 000  4 320  3 720  3 420  4 704  3 434  2 747  2 402  3 920  2 862  2 289  2 002

Đơn vị tính: 1000đồng/m2

TT Tên đường phố

Giá đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp

BẢNG SỐ 6

(Kèm theo Quyết định số: 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội)

Giá đất thương mại, dịch vụ
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Giá đất ở

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

TT Tên đường phố

Giá đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp
Giá đất thương mại, dịch vụ

6
Đoạn từ giáp đường 421A đến đường 

421B qua thôn Đình Tổ sang Du Nghệ
 5 100  3 774  3 264  3 009  4 032  3 044  2 621  2 339  3 360  2 537  2 184  1 949

7 Đường Bắc-Nam thị trấn Quốc Oai  6 600  4 686  4 026  3 696  5 040  3 730  2 772  2 470  4 200  3 108  2 310  2 058

8 Đường 419 

Đoạn từ giáp xã Đồng Quang đến Cống 

Cầu Hà
 6 600  4 686  4 026  3 696  5 040  3 730  2 772  2 470  4 200  3 108  2 310  2 058

Đoạn từ Cống Cầu Hà đến giáp Đại Lộ 

Thăng Long
 6 000  4 320  3 720  3 420  4 704  3 434  2 747  2 402  3 920  2 862  2 289  2 002

Đại Lộ Thăng Long đến giáp huyện 

Thạch Thất
 5 600  4 088  3 528  3 248  4 380  3 256  2 670  2 349  3 650  2 714  2 225  1 958
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